
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

30/12/2024 

Thứ Ba 

31/12/2024 

Thứ Tư 

01/01/2025 

Thứ Năm 

02/01/2025 

Thứ Sáu 

03/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Luyện tập một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: mặc quần áo phù hợp thời tiết 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: Đưa ra phía trước, sang 2 bên.. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện với trẻ 

về 2 ngày nghỉ cuối 

tuần. 

Trò chuyện với trẻ 

về  các loại cây 

trong vườn trường. 

Tết dương lịch 

Trò chuyện với trẻ về các 

loại cây thân leo có trong 

vườn trường. 

Trò chuyện với trẻ về 

một số loại cây bé biết.  

Giờ học MTXQ: 

Khám phá các loại 

cây xanh gần gũi 

Toán:  

Tạo nhóm có số 

lượng 4. 

Âm nhạc: 

Vận động minh họa bài Lý 

cây xanh 

Nghe hát: Vườn cây của ba 

Văn học:  

Thơ Cây dây leo 

HĐ hỗ trợ  

Hướng dẫn trẻ thao 

tác đánh răng. 

Thể dục: 

Trườn về phía trước. 
Tạo hình 

Xé dán cây xanh  

HĐ hỗ trợ 
Vo giấy thành hạt đậu  

(Phiếu tạo hình trang 8) 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 6 - 7 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 



TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 4. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu theo ý thích. 

Khám phá vật nổi - vật chìm. 

HĐNT Quan sát  

Cây xanh trong trường. 

TCVD - TCDG: 

- Bắt vịt con 

- Chim bay 

- Ăn quả nhả hột 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Làm quen với cách đánh răng. 

Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

Tiếp tục tập cho trẻ chuẩn bị giờ ngủ cùng cô. 

Sinh hoạt 

chiều 

Cho trẻ nghe các bài 

ca dao, câu đố về 

cây xanh. 

Xé dán cuống lá 

Phiếu tạo hình trang 

6 

Tết dương lịch Ôn vận động minh họa bài 

Lý cây xanh 

Ôn các bài thơ bài hát đã 

học 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

06/01/2024 

Thứ Ba 

07/01/2024 

Thứ Tư 

08/01/2025 

Thứ Năm 

09/01/2025 

Thứ Sáu 

10/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Trẻ tự cởi áo khoác, nón. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: Đưa ra phía trước, sang 2 bên.. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện với trẻ về 

2 ngày nghỉ cuối tuần. 

Trò chuyện về các loại 

hoa trẻ biết 

Trò chuyện về hoa 

màu gà 

Trò chuyện về lợi 

ích của các loại hoa 

Trò chuyện về sự đa 

dạng về màu sắc các loại 

hoa 

Giờ học MTXQ: 

Đặc điểm nổi bật và 

lợi ích của hoa quen 

thuộc. 

Toán:  

So sánh số lượng của 

hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4. 

Văn học:  

Kể chuyện Sự tích 

Hoa màu gà 

 

Âm nhạc: 

Dạy hát Ra vườn 

hoa 

GDGT 

Bốn vùng riêng tư - Ba 

vùng kín. 

HĐ hỗ trợ  

Nặn hoa 

Phiếu tạo hình trang 

14 

Thể dục: 

Tung bắt bóng với cô 

(khoảng cách 2,5m) 

HĐ hỗ trợ 

Thực hiện tập Toán 

trang 7 

Tạo hình 

In hình các loại hoa 

bằng màu nước 

Tập tạo hình trang 3 

HĐ hỗ trợ 

Tập văn nghệ 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 6 - 7 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 



TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 4, thêm bớt trong phạm vi 4. 

Phân loại các loại hoa theo 1 dấu hiệu nổi bật. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu theo ý thích. 

Khám phá vật nổi - vật chìm. 

HĐNT Quan sát  

Cây xanh trong trường. 

TCVD - TCDG: 

- Bắt vịt con 

- Chim bay 

- Ăn quả nhả hột 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Làm quen với cách đánh răng. 

Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

Phân công trẻ giúp cô chuẩn bị giờ ăn, giờ ngủ. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 17 

Dạy trẻ bài thơ Hoa 

hồng 

Tạo hình từ tăm bông 

Phiếu tạo hình trang 

10 

Tập cho trẻ kể lại 

câu chuyện Sự tích 

hoa màu gà 

Dạy trẻ bài hát Màu hoa 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

13/01/2024 

Thứ Ba 

14/01/2024 

Thứ Tư 

15/01/2025 

Thứ Năm 

16/01/2025 

Thứ Sáu 

17/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Trẻ tự cởi áo khoác, nón cất vào tủ cá nhân. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: Đưa ra phía trước, sang 2 bên.. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện với 

trẻ về 2 ngày nghỉ 

cuối tuần. 

Trò chuyện về các loại 

quả trẻ thích ăn 

Trò chuyện về lợi 

ích của quả có vị 

chua, ngọt. 

Trò chuyện về các loại quả 

có  hạt, giáo dục trẻ không 

đùa giỡn khi ăn các loại quả 

có hạt tránh hóc sặc 

Trò chuyện về quang 

cảnh sân trường và 

lớp trang trí Tết. 

Giờ học Toán:  

Tách gộp trong 

phạm vi 4. 

MTXQ: 

Đặc điểm nổi bật và lợi 

ích của quả quen thuộc. 

Văn học:  

Thơ Quả chuối 
Âm nhạc: 

Dạy vận động minh họa bài 

hát Ra vườn hoa. 

Nghe hát: Quả 

GDGT 

Bảo vệ vùng kín. 

HĐ hỗ trợ  

Tập văn nghệ 
Thể dục: 

Chạy thay đổi hướng 

qua 4 điểm dích dắc. 

HĐ hỗ trợ 

Tập văn nghệ 
Tạo hình 

Vẽ dưa hấu 

Tập tạo hình trang 7 

HĐ hỗ trợ 

Dạy trẻ bài thơ Cây 

đào 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 6 - 7 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 



Đóng vai người khác khi chơi. 

TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 4, thêm bớt trong phạm vi 4, tách gộp trong phạm vi 4. 

Phân loại các loại quả theo 1 dấu hiệu nổi bật. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu theo ý thích. 

Khám phá vật nổi - vật chìm. 

HĐNT Quan sát  

Cây xanh trong trường. 

TCVD - TCDG: 

- Bắt vịt con 

- Chim bay 

- Ăn quả nhả hột 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Làm quen với cách đánh răng. 

Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

Phân công trẻ giúp cô chuẩn bị giờ ăn, giờ ngủ. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập 

Toán trang 8 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 16 

Ôn bài thơ Quả 

chuối 

Cho trẻ nghe các bài ca dao, 

câu đố về hoa, quả. 

Tập văn nghệ 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

20/01/2024 

Thứ Ba 

21/01/2024 

Thứ Tư 

22/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Trẻ tự cởi áo khoác, nón cất vào tủ cá nhân. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: Đưa ra phía trước, sang 2 bên.. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật tại chỗ. 

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các hoạt động, trò 

chơi dân gian ngày Tết 

Dạy trẻ chúc Tết. Giáo dục trẻ thói quen giữ gìn sức khỏe 

trong ngày tết: biết những món ăn không 

tốt cho sức khỏe 

Giờ học MTXQ:  

Ngày Tết Nguyên đán 

Văn học: 

Thơ Bánh chưng 
Lễ hội Bé vui Xuân 

Âm nhạc: 

Dạy hát Bé chúc Xuân 
Tạo hình: 

Tô màu bánh chưng. 

Tập tạo hình trang 12 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 6 - 7 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 



TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 4, thêm bớt trong phạm vi 4, tách gộp trong phạm vi 4. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu theo ý thích. 

Khám phá vật nổi - vật chìm. 

HĐNT Quan sát  

Cây xanh trong trường. 

TCVD - TCDG: 

- Bắt vịt con 

- Chim bay 

- Ăn quả nhả hột 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Làm quen với cách đánh răng. 

Trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

Phân công trẻ giúp cô chuẩn bị giờ ăn, giờ ngủ. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP KH và XH trang 

15 

Tập văn nghệ Dạy trẻ bài hát Sắp đến Tết rồi 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 


